          LỊCH HỌC KHỐI 1
TUẦN 15 -  LỚP 1/1
(Bắt đầu từ ngày 13 /12/2021 đến ngày 17/12/2021)
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
13/12/2021
	Sáng
	Đạo đức
	Bài 2: Gọn gàng, ngăn nắp ( Tiết 2)
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 56: ep, êp, ip, up
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15 )

	
	
	Toán
	Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiết 4)
	

	Thứ ba
14/12/2021
	Sáng
	Mĩ thuật

	CĐ 2: Thiên nhiên
B1: Ông mặt trời và những đám mây
	Video 

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Hát:
Chào người bạn mới đến.Trống con
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 57: anh, ênh, inh
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15 )

	Thứ tư
15/12/2021
	Sáng
	HĐTN
	HĐGD chủ đề : Học vui vẻ, chơi an toàn.(Tuần 5)
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 58: ach, êch, ich
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15 )

	
	
	Toán
	Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiết 5)
	

	Thứ năm
16/12/2021
	Chiều
	Thể dục
	Học động tác chân 
Trò chơi
	Google  meet


	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 59: ang, ăng, âng
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15 )

	
	
	Toán
	Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiết 6)
	

	Thứ sáu
17/12/2021
	
Sáng

	TNXH
	Bài 2: Ngôi nhà của em (Tiết 2)
	Video

	
	
	Tiếng Việt
	Bài 60: Ôn tập và kể chuyện
	Video













          LỊCH HỌC KHỐI 1
TUẦN 16 -  LỚP 1/1
(Bắt đầu từ ngày 20 /12/2021 đến ngày 24/12/2021)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
20/12/2021
	Sáng
	Đạo đức
	Bài 3: Học tập, sinh hoạt đúng giờ (Tiết 1)
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 61: ong, ông, ung, ưng
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15 )

	
	
	Toán
	Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 ( T1)
	

	Thứ ba
21/12/2021
	Sáng
	Mĩ thuật
 
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm tuần 15 của HS.
	 video 

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Thường thức âm nhạc . Trống cái.nghe nhạc.
	video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 62: iêc, iên, iêp
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15 )

	Thứ tư
22/12/2021
	Sáng
	HĐTN
	HĐGD chủ đề : Học vui vẻ, chơi an toàn.(Tuần 6)
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 63: iêng, iêm, yên
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15 )

	
	
	Toán
	Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 ( T2)
	

	Thứ năm
23/12/2021
	  
Chiều
	Thể dục
	- Ôn 3 động tác vươn thở, tay, chân. 
- Trò chơi
	Google meet


	
	Tối
	Tiếng Việt

	Bài 64: iêt, iêu, yêu
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15 )

	
	
	Toán
	Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 ( T3)
	

	Thứ sáu
24/12/2021
	
Sáng
 
	TNXH
	Bài 3: Đồ dùng trong nhà ( Tiết 1) 
	 video

	
	
	Tiếng Việt
	Bài 65: Ôn tập và kể chuyện
	video







                                                       LỊCH HỌC KHỐI 1
                                                      TUẦN 15 -  LỚP 1/2
(Bắt đầu từ ngày 13 /12/2021 đến ngày 17/12/2021)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
13/12/2021
	Sáng
	Đạo đức
	Bài 2: Gọn gàng, ngăn nắp ( Tiết 2)
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 56: ep, êp, ip, up
	Google  Meet
(từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiết 4)
	

	Thứ ba
14/12/2021
	Sáng
	Mĩ thuật

	CĐ 2: Thiên nhiên
B1: Ông mặt trời và những đám mây
	Video 

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Hát:
Chào người bạn mới đến.Trống con
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
 
	Bài 57: anh, ênh, inh
	Google  Meet
(từ 19h đến 20h15)

	Thứ tư
15/12/2021
	Sáng
	HĐTN
	HĐGD chủ đề : Học vui vẻ, chơi an toàn.(Tuần 5)
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 58: ach, êch, ich
	Google  Meet
(từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiết 5)
	

	Thứ năm
16/12/2021
	Chiều
	Thể dục
	Học động tác chân 
Trò chơi
	Google  Meet


	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 59: ang, ăng, âng
	Google  Meet
(từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiết 6)
	

	Thứ sáu
17/12/2021
	
Sáng

	TNXH
	Bài 2: Ngôi nhà của em (Tiết 2)
	Video

	
	
	Tiếng Việt
	Bài 60: Ôn tập và kể chuyện
	Video
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 (Bắt đầu từ ngày 20 /12/2021 đến ngày 24/12/2021)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
20/12/2021
	Sáng
	Đạo đức
	Bài 3: Học tập, sinh hoạt đúng giờ (Tiết 1)
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 61: ong, ông, ung, ưng
	Google  Meet
(từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 ( T1)
	

	Thứ ba
21/12/2021
	Sáng
	Mĩ thuật
 
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm tuần 15 của HS.
	 Video 

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Thường thức âm nhạc . Trống cái.nghe nhạc.
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 62: iêc, iên, iêp
	Google  Meet
(từ 19h đến 20h15)

	Thứ tư
22/12/2021
	Sáng
	HĐTN
	HĐGD chủ đề : Học vui vẻ, chơi an toàn.(Tuần 6)
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 63: iêng, iêm, yên
	Google  Meet
(từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 ( T2)
	

	Thứ năm
23/12/2021
	  
Chiều
	Thể dục
	- Ôn 3 động tác vươn thở, tay, chân. 
- Trò chơi
	Google Meet


	
	Tối
	Tiếng Việt

	Bài 64: iêt, iêu, yêu
	Google  Meet
(từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 ( T3)
	

	Thứ sáu
24/12/2021
	
Sáng
 
	TNXH
	Bài 3: Đồ dùng trong nhà ( Tiết 1) 
	 Video

	
	
	Tiếng Việt
	Bài 65: Ôn tập và kể chuyện
	Video
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(Bắt đầu từ ngày 13 /12/2021 đến ngày 17/12/2021)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
13/12/2021
	Sáng
	Đạo đức
	Bài 2: Gọn gàng, ngăn nắp ( Tiết 2)
	Video

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 56: ep, êp, ip, up
	Google  Meet
(từ 15h đến 16h30)

	
	
	Toán
	Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiết 4)
	

	Thứ ba
14/12/2021
	Sáng
	Mĩ thuật

	CĐ 2: Thiên nhiên
B1: Ông mặt trời và những đám mây
	Video 

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Hát:
Chào người bạn mới đến.Trống con
	Video

	
	Chiều
	Tiếng Việt
 
	Bài 57: anh, ênh, inh
	Google  Meet
(từ 15h đến 16h)

	Thứ tư
15/12/2021
	Sáng
	HĐTN
	HĐGD chủ đề : Học vui vẻ, chơi an toàn.(Tuần 5)
	Video

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 58: ach, êch, ich
	Google  Meet
(từ 15h đến 16h30)

	
	
	Toán
	Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiết 5)
	

	Thứ năm
16/12/2021
	Chiều
	Thể dục
	Học động tác chân 
Trò chơi
	Google  Meet


	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 59: ang, ăng, âng
	Google  Meet
(từ 15h đến 16h30)

	
	
	Toán
	Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiết 6)
	

	Thứ sáu
17/12/2021
	
Sáng

	TNXH
	Bài 2: Ngôi nhà của em (Tiết 2)
	Video

	
	
	Tiếng Việt
	Bài 60: Ôn tập và kể chuyện
	Video
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                                                    TUẦN 16 -  LỚP 1/3
                                 (Bắt đầu từ ngày 20 /12/2021 đến ngày 24/12/2021)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
20/12/2021
	Sáng
	Đạo đức
	Bài 3: Học tập, sinh hoạt đúng giờ (Tiết 1)
	Video

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 61: ong, ông, ung, ưng
	Google  Meet
(từ 15h đến 16h30)

	
	
	Toán
	Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 ( T1)
	

	Thứ ba
21/12/2021
	Sáng
	Mĩ thuật
 
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm tuần 15 của HS.
	 Video 

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Thường thức âm nhạc . Trống cái.nghe nhạc.
	Video

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 62: iêc, iên, iêp
	Google  Meet
(từ 15h đến 16h)

	Thứ tư
22/12/2021
	Sáng
	HĐTN
	HĐGD chủ đề : Học vui vẻ, chơi an toàn.(Tuần 6)
	Video

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 63: iêng, iêm, yên
	Google  Meet
(từ 15h đến 16h30)

	
	
	Toán
	Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 ( T2)
	

	Thứ năm
23/12/2021
	  
Chiều
	Thể dục
	- Ôn 3 động tác vươn thở, tay, chân. 
- Trò chơi
	Google Meet


	
	Chiều
	Tiếng Việt

	Bài 64: iêt, iêu, yêu
	Google  Meet
(từ 15h đến 16h30)

	
	
	Toán
	Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 ( T3)
	

	Thứ sáu
24/12/2021
	
Sáng
 
	TNXH
	Bài 3: Đồ dùng trong nhà ( Tiết 1) 
	 Video

	
	
	Tiếng Việt
	Bài 65: Ôn tập và kể chuyện
	Video



